
 
BỘ Y TẾ 

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC 
TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /VKNTTW-HCQT 
V/v mời báo giá cung cấp vật tư, linh kiện 

công nghệ thông tin 

Hà Nội, ngày …… tháng 06 năm 2026 

Kính gửi: Quý công ty 
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu mua sắm một số vật tư, linh kiện để 

nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại 02 cơ sở của Viện (Cơ sở 1 - 48 Hai Bà Trưng, 
Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội và Cơ sở 2 - Phường Hoàng Liệt, Tp. Hà Nội), cụ thể như 
sau: 

STT DANH MỤC HÀNG HÓA  
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐƠN VỊ 
TÍNH  

SỐ 
LƯỢNG  

1 

Cáp quang 4fo single mode 
Số sợi quang: 4​
Sử dụng sợi quang đơn mode 
Model: CPKL-LT1-4FO của hãng Vinacap (hoặc tương 
đương) 

Mét 1.300  

2 

ODF 24 FO gắn rack  
Dung lượng tối đa (sợi): 24 sợi​
Chuẩn rack 19 inch​
Độ dày vỏ hộp: 1,2 mm phủ sơn tĩnh điện chống ăn mòn​
Bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm 
Model: ODF 24FO của hãng HO-LINK (hoặc tương đương) 

Bộ    4  

3 

ODF 4 FO gắn rack  
Dung lượng tối đa (sợi): 4 sợi​
Chuẩn rack 19 inch​
Độ dày vỏ hộp: 1,2 mm phủ sơn tĩnh điện chống ăn mòn.​
Bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm 
Model: ODF 4FO của hãng HO-LINK (hoặc tương đương) 

Bộ 1 

4 
Phụ kiện nối quang 
Dây hàn quang ​
Đầu nối quang coupler 

Bộ  70  

5 

Gen bán nguyệt D80​
Kích thước: Rộng 80mm × Cao 22mm​
Chất liệu: PVC ​
Màu sắc: trắng sữa 
Nhãn hiệu: Sino (hoặc tương đương) 

Cây  42  

6 

Gen bán nguyệt D30  
Kích thước: Rộng 30mm × Cao 12mm​
Chất liệu: PVC ​
Màu sắc: trắng sữa 
Nhãn hiệu: Sino (hoặc tương đương)​
 

Cây  28  

7 Patch panel 48 Port Cat 6 Cái  1  



2 
 

Chuẩn: 19 inch gắn Rack​
Kiểu dáng: 2U​
Bao gồm 1 thanh patch panel 48 cổng rỗng và 48 nhân mạng 
Cat6 
Model: ODF 48FO của hãng HO-LINK (hoặc tương đương) 

8 

Cáp Stack  
Loại cáp: Cáp đồng nối trực tiếp​
Chiều dài: 50 cm 
Model : STACK-T1-50CM hãng Cisco (hoặc tương đương) 

Sợi 4  

9 

Uplink Module 
Module mở rộng 8 cổng quang 10Gb SFP+​
Dùng để mở rộng cổng upli nk cho switch Catalyst 9300​
Model: C9300-NM-8X của hãng Cisco (hoặc tương đương)​
 

Cái 4  

10 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 3m​
Model: VS-CAT6-3M của hãng sản VSTek (hoặc tương 
đương) 

sợi  10  

11 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 2m​
Model: VS-CAT6-2M của hãng sản VSTek (hoặc tương 
đương) 

sợi           
20  

12 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 1.5m​
Model: VS-CAT6-1.5M của hãng sản VSTek (hoặc tương 
đương) 

sợi           
20  

13 Nhân công lắp đặt, triển khai  Gói  1  
Để có căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa nêu trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc 

Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện, 
yêu cầu cụ thể về báo giá như sau: 

- Giá chào thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào bao gồm toàn bộ chi 
phí để cung cấp, lắp đặt hàng hóa nêu trên tại địa chỉ của Viện, bảo hành trong thời gian 
12 tháng, thuế VAT và các chi phí liên quan khác (nếu có); 

- Báo giá (theo mẫu) gửi kèm văn bản này. Báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của 
người có thẩm quyền theo quy định, có hiệu lực tối thiểu 90 ngày; Báo giá được gửi về 
Phòng Hành chính Quản trị - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai 
Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước ngày 09.30, 29/06/2026. 

Đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính 
Quản trị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38255341. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, HCQT. 

 KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 
 
 
 

Phạm Văn Kiền 
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TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 

Căn cứ nội dung mời báo giá cung cấp vật tư, linh kiện công nghệ thông tin của Viện Kiểm 
nghiệm thuốc Trung ương tại văn bản số 860/VKNTTW-HCQT ngày 23/06/2026; Công ty…… địa 
chỉ: ………………, mã số thuế: …………. báo giá cung cấp dịch vụ như sau: 

1.​ Báo giá: 
ĐVT: Đồng 

STT DANH MỤC HÀNG HÓA  
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐƠN VỊ 
TÍNH  

SỐ 
LƯỢNG  

ĐƠN 
GIÁ 

THÀNH 
TIỀN 

1 

Cáp quang 4fo single mode 
Số sợi quang: 4​
Sử dụng sợi quang đơn mode 
Model: CPKL-LT1-4FO của hãng Vinacap 
(hoặc tương đương) 

Mét 1.300  

  

2 

ODF 24 FO gắn rack  
Dung lượng tối đa (sợi): 24 sợi​
Chuẩn rack 19 inch​
Độ dày vỏ hộp: 1,2 mm phủ sơn tĩnh điện 
chống ăn mòn​
Bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm 
Model: ODF 24FO của hãng HO-LINK 
(hoặc tương đương) 

Bộ    4  

  

3 

ODF 4 FO gắn rack  
Dung lượng tối đa (sợi): 4 sợi​
Chuẩn rack 19 inch​
Độ dày vỏ hộp: 1,2 mm phủ sơn tĩnh điện 
chống ăn mòn.​
Bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm 
Model: ODF 4FO của hãng HO-LINK 
(hoặc tương đương) 

Bộ 1 

  

4 
Phụ kiện nối quang 
Dây hàn quang ​
Đầu nối quang coupler 

Bộ  70  
  

5 

Gen bán nguyệt D80​
Kích thước: Rộng 80mm × Cao 22mm​
Chất liệu: PVC ​
Màu sắc: trắng sữa 
Nhãn hiệu: Sino (hoặc tương đương) 

Cây  42  

  

6 

Gen bán nguyệt D30  
Kích thước: Rộng 30mm × Cao 12mm​
Chất liệu: PVC ​
Màu sắc: trắng sữa 
Nhãn hiệu: Sino (hoặc tương đương)​
 

Cây  28  

  

7 
Patch panel 48 Port Cat 6 
Chuẩn: 19 inch gắn Rack​
Kiểu dáng: 2U​

Cái  1  
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Bao gồm 1 thanh patch panel 48 cổng rỗng 
và 48 nhân mạng Cat6 
Model: ODF 48FO của hãng HO-LINK 
(hoặc tương đương) 

8 

Cáp Stack  
Loại cáp: Cáp đồng nối trực tiếp​
Chiều dài: 50 cm 
Model : STACK-T1-50CM hãng Cisco 
(hoặc tương đương) 

Sợi 4  

  

9 

Uplink Module 
Module mở rộng 8 cổng quang 10Gb 
SFP+​
Dùng để mở rộng cổng uplink cho switch 
Catalyst 9300​
Model: C9300-NM-8X của hãng Cisco 
(hoặc tương đương)​
 

Cái 4  

  

10 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 3m​
Model: VS-CAT6-3M của hãng sản 
VSTek (hoặc tương đương) 

sợi  10  

  

11 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 2m​
Model: VS-CAT6-2M của hãng sản 
VSTek (hoặc tương đương) 

sợi            
20  

  

12 

Dây nhảy đồng 
Dây nhảy cat6 1.5m​
Model: VS-CAT6-1.5M của hãng sản 
VSTek (hoặc tương đương) 

sợi            
20  

  

13 Nhân công lắp đặt, triển khai  Gói  1    

Giá chào bao gồm toàn bộ chi phí để cung cấp, lắp đặt hàng hóa nêu trên tại địa chỉ của 
Viện, bảo hành trong thời gian 12 tháng, thuế VAT và các chi phí liên quan khác (nếu có); 

2. Hiệu lực của báo giá: Báo giá này có hiệu lực là 90 ngày kể từ ngày phát hành 
3. Chúng tôi cam kết:  
- Công ty chúng tôi cam kết cung cấp, lắp đặt hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ 

thuật quy định tại văn bản số 860/VKNTTW-HCQT ngày 23/06/2026 của Viện Kiểm nghiệm 
thuốc Trung ương; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 
đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.  

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực. 
 ..........., ngày.....tháng.....năm 2026 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


